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TIẾT 59,60  LUYỆN TẬP

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khí hidro được dùng để điều chế kim loại từ oxit của chúng vì:

a. Khí hidro nhẹ hơn không khí

c.
Khí hidro có tính khử

b.
Khi hidro cháy tỏa nhiều nhiệt

 d.
Khí hidro có tính oxi hóa

Câu 2: Phản ứng hóa học được dùng để điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm là:

a. C  +  H2O  
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C  CO  +  H2



b. CH4  +  H2O  Xt, nhiệt  CO  +  3H2


c.
Fe  +  H2SO4(loãng) → FeSO4  + H2



d.
Cả a, b và c đều đúng

Câu 3: Cho các muối: ZnS, Na2HPO4. Tên gọi của chúng lần lượt là:

a. Kẽm sunfua, Natri hiđrophotphat


c. 
Kẽm sunfat, Natri hiđrophotphat


b. Kẽm sunfua, Đinatri hiđrophotphat

d.
Kẽm sunfat, Đinatri hiđrophotphat

Câu 4: 1,5.1023 phân tử hidro chiếm một thể tích (ở đktc) là:


a. 
2,8 lít





c. 
5,6 lít






b. 
8,4 lít






d. 
11,2 lít

Câu 5: Cho các oxit: CuO, CaO, MgO, Na2O, Fe2O3, BaO. Oxit tác dụng được với nước là:

a. CuO, CaO, MgO


                  
c.
CaO, MgO, Na2O


b. Na2O, Fe2O3, BaO 




d.
CaO, Na2O, BaO

Câu 6: Trong các nhóm chất dưới đây, nhóm gồm các axit là:

a. Fe2O3, H2SO3, Cu(OH)2, Na2CO3

c.
H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4




b. NaCl, CaCO3, NaHCO3, NaHSO4
      d.
NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, KOH

B. TỰ LUẬN

Bài 7: Cho các sơ đồ phản ứng hóa học:

a. Na  +  O2  --->  Na2O

b. Al(OH)3  --->  Al2O3  +  H2O


c.
Fe2O3  +  H2  --->  Fe  +  H2O

d.
Al  +  CuSO4  --->  Al2(SO4)3  +  Cu

Hãy lập phương trình hóa học và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

Bài 8: Khử 4,64 gam sắt từ oxit bằng khí hidro. Hãy tính:

a. Khối lượng sắt thu được

b. Thể tích khí hidro ở đktc cần dùng.

TIẾT 61,62    AXIT  -  BAZO  - MUỐI
I. AXIT:
1- khái niện: Phân tử axít gồm một hay nhiều nguyên tử hiđrô liên kết với gốc axít, các nguyên tử hiđrô này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

Ví dụ: HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4
2. Công thức của axít. HnA
- n: là chỉ số của nguyên tử H

- A: là gốc axít (-Cl, = SO3, = SO4, = S, - NO3, 
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PO4)

3. Phân loại axít. 

-Axit không có oxi: HCl, H2S.

-Axit có oxi: HNO3, H2SO4, H3PO4 …

4. Gọi tên của axít. 

a. Axít có oxi: Tên axit = axit + PK + ic
Ví du: 
HNO3
axit nitric ; 

H2SO4 axit sunfuric
H3PO4 axit photphoric 
H2CO3 axit cacbonic.
b. Axít không có oxi: Tên axit = axit + PK + hiđic

Ví dụ: H2S axit sunfuhidric.

HCl axitclohiđríc


HBr axit bromhiđic.
c. Axít  có ít oxi: Tên axit = axit + PK + ơ


Ví dụ: H2SO3 axit sunfurơ
II. BAZƠ
1. Khái niệm về bazơ
Bazơ là một phân tử gồm một nguyên tố kim loại liên kết một hay nhiều nhóm hiđroxit (OH ).
Ví dụ: NaOH, Ca(OH)2; Mg(OH)2; Fe(OH)3, 
2. Công thức bazơ:  M(OH)n

- M: là nguyên tố kim loại


- n:là chỉ số của nhóm (OH )
3. Phân loại bazơ
-Bazơ tan ( kiềm), tan được trong  nước

Ví dụ: NaOH; Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2...

-Bazơ không tan, không tan được trong nước.

Ví dụ: Fe(OH)3; Cu(OH)2, Mg(OH)2, ..

4. Cách đọc tên bazơ
Tên bazơ = Tên kim loại (nếu kim loại có nhiều hoá trị gọi tên kèm theo tên hoá trị) + hiđroxit.

Ví dụ: 
Ca(OH)2 Canxi hidroxit


Fe(OH)2  sắt (II) hidroxit; Fe(OH)3 sắt (III) hidroxit
III. MUỐI: 

1. Khái niệm: Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết một hay nhiều gốc axít.

Ví dụ: NaCl, K2CO3, NaH2PO4, BaCO3, Na2SO4, Na2HPO4, K2SO4, Fe(NO3)3
2. Công thức hoá học của muối: 

MxAy. Trong đó:
- M: là nguyên tố kim loại.




- x: là chỉ số của M.




- A: Là gốc axít




- y: Là chỉ số của gốc axít.

3.Cách đọc tên muối:

Tên muối = tên kim loại ( kèm hoá trị kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc axít.
4. Phân loại muối:
a. Muối trung hoà: Là muối mà trong gốc axít không có nguyên tử “ H” có thể thay thế bằng nguyên kim loại.

VD: ZnSO4; Cu(NO3)2…

b. Muối axít: Là muối mà trong đó gốc axít còn nguyên tử “H” chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại.

VD: NaHCO3; Ca(HCO3)2…
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